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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn

Đại diện:

Nguyễn Xuân Quyền
	Thôn Kim Tân, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0394.307.415
	Chuyên cung cấp mật ong Kim Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	HTX Thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim Thông

Đại diện:

Đỗ Thị Kim Thông
	Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

ĐT: 0946.820.150
	Chuyên cung cấp hạt sacha inchi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh
Đại diện: 

Ngô Thị Tính
	Lô B2-3-3a, khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0243.719.2355

	Chuyên cung cấp bánh pía, bánh phu thê, bánh cốm… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng
Đại diện:

Nguyễn Anh Chiến
	Xóm Mít, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0983.848.986

	Chuyên cung cấp bánh vừng vòng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất giầy dép da Việt Anh
Đại diện: 

Nguyễn Thanh Nhàn
	Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0913.399.287
	Chuyên cung cấp giày thể thao, giày nam công sở, giày lười nam… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương
Đại diện:

Nguyễn Thị Lương
	Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0943.118.658
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như túi hoa tuyết tre đan, lồng đèn mây trắng, lọ gốm đan bọc guột… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty Cổ phần dệt và may Hồng Hải
Đại diện: 

Lã Hoàng Hải
	Xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0934.637.798

	Chuyên cung cấp màn tuyn Hồng Hải, màn khung xếp Chapako, màn hoa Chaio... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH May mặc Hùng Luyến
Đại diện: 

Đào Ngọc Hùng
	Xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0902.049.637
	Chuyên cung cấp các sản phẩm may mặc như veston, quần âu, măng tô nam, comple nam… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè búp khô

Đại diện: Nguyễn Hoàng Vững
	Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0969.623.173
	Chuyên sản xuất, chế biến, cung cấp sản phẩm chè búp khô chất lượng phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	2
	HTX rau quả sạch Huy Hùng

Đại diện: Nguyễn Quang Hùng
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0392.426.863
	Chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả sạch theo mùa phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ trồng rau
Đại diện: 

Cao Khắc Dần
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0974.794.353
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ trồng rau

Đại diện: 

Nguyễn Thị Phương
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0353.515.865
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Thị Hà
	Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0349.683.345
	Chuyên chăn nuôi bò sữa, cung cấp sữa tươi phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Đức Vượng
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0962.354.722
	Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Vũ Kim Quyền
	Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0988.714.920
	Chuyên chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Nguyễn Bá Hai
	Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT : 0397.569.464
	Chuyên chăn nuôi lợn thương phẩm phục vụ khu vực huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Qua Thuận

Đại diện:
Lê Thị Thuận

	Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0913.913.032
	Chuyên bán các mặt hàng mỹ nghệ bằng sừng trâu, bò. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ

Đại diện:

Nguyễn Văn Huy
	Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT:0984.004.689 

	Chuyên bán các mặt hàng mỹ nghệ bằng sừng trâu, bò. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	3
	Cửa hàng đồ gỗ nội thất
Đại diện: Nguyễn Văn Thái
	Đội 3, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

ĐT: 0903.443.101
	Chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất gia đình, khuôn cửa, cầu thang,... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Cơ sở sản xuất Tiến Hân

Đại diện:

Vũ Văn Tiến
	Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên,  Hà Nội 

ĐT: 0912.647.870
	Chuyên kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ như cửa, cầu thang... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuấn
	Số 78 đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0989.782.688
	Chuyên cung cấp thịt lợn an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	2
	HTX chè Trung

Du Tân Cương

Đại diện:
Nguyễn Thanh Dương
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0983.359.121
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	HTX Sản xuất và kinh doanh chè Nhật Thức
Đại diện:
Đào Thức
	Xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0987.843.299
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	HTX chè Thái Hương

Đại diện:

Lương Khánh Huy
	Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0823.568.889
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











